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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018


1. Quy mô trường, lớp:
	Khối , lớp
	Số học sinh tuyển mới hoặc lên lớp
	Số học sinh

lưu ban
	Tổng số học sinh
	Số lớp
	Số học sinh bỏ học trong hè

	
	Tổng số
	Trong đó số HS khuyết tật
	Tổng số
	Trong đó số HS khuyết tật
	Tổng số
	Trong đó số HS khuyết tật
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(2)+(4)
	(7)=(3)+(5)
	(8)
	(9)

	1
	100
	0
	5
	0
	105
	0
	3
	0

	2
	86
	0
	0
	0
	86
	0
	3
	0

	3
	107
	0
	0
	0
	107
	0
	4
	0

	4
	101
	0
	0
	0
	101
	0
	3
	0

	5
	92
	0
	0
	0
	92
	0
	3
	0

	Tổng số
	486
	0
	5
	0
	491
	0
	16
	0


2. Cơ sở vật chất:


2.1. Phòng học thường:

- Số phòng học dùng cho năm học 2017-2018: 16 phòng 

Trong đó phòng KCCT: 16 phòng

- Số phòng học phải đi học nhờ nơi khác : 0 phòng, địa điểm học nhờ: 0

- Số phòng học xây mới và được sử dụng lần đầu từ năm học 2017-2018: 0 phòng

- Số phòng học được sửa chữa trong hè phục vụ năm học 2017-2018: 0 phòng

2.2. Phòng học bộ môn  :


- Số phòng học bộ môn: ( phòng tin học) 01 phòng, số phòng kiên cố : 01 phòng; số phòng cấp 4: 0 phòng

2.3. Phòng chức năng (gồm phòng thư viện, thiết bị) : Tổng số phòng: 02 phòng 

Trong đó số phòng kiên cố: 02 phòng; số phòng cấp 4: 0 phòng
2.4. Số phòng làm việc: Tổng số phòng: 07 phòng  (gồm phòng HT; PHT, hội đồng, hành chính, y tế, đoàn đội, tổ chuyên môn)
Trong đó số phòng kiên cố: 07 phòng ; số phòng cấp 4: 0 phòng  
2.5. Diện tích khuôn viên của trường:  là  6559 m2, trong đó đã có giấy chứng nhận QSD đất là : 4059 m2. Diện tích được cấp bổ sung trong hè 2017 là: 0 m2.


3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

3.1. Tổng hợp chung:
	Chức danh
	Biên chế giao 2017
	Số  hiện có
	Nhu cầu cần cho năm học 2017-2018
	So sánh

	
	
	Tổng số
	Biên chế
	Hợp đồng
	
	Thừa
	Thiếu

	Cán bộ quản lý
	2
	2
	2
	0
	2
	0
	0

	Giáo viên
	23
	21
	20
	1
	23
	0
	2

	Nhân viên
	2
	3
	2
	1
	3
	0
	0

	Tổng số
	27
	26
	24
	2
	28
	0
	2


3.2. Đội ngũ giáo viên đứng lớp:

	Loại hình
	Văn hóa
	Mỹ thuật
	Âm nhạc
	Thể dục
	Anh
	Tin học

	Tổng số
	18
	1
	1
	1
	1
	1

	Biên chế
	17
	1
	1
	1
	0
	0

	Hợp đồng
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	Nhu cầu 2017-2018
	20
	1
	1
	1
	1
	1

	Thừa, thiếu (+,-)
	-2
	0
	0
	0
	0
	0
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